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ABSTRACT

Objectives: Untreated myopia is the leading cause of vision impairment in children. The study was 
conducted in order to determine the prevalence and some factors associated with myopia in secondary 
school students in Hoang Mai town, Nghe An province.

Methods: The study employed descriptive analytical research method with the study subjects of 
secondary school students in Hoang Mai town, Nghe An province.

Results: The prevalence of myopia in secondary school students in Hoang Mai town was 14.2%, 
in which grade 8 and grade 9 students were at a higher risk of myopia than grade 6 with OR = 1.7 
(95%CI:1.2–2.5) and OR = 1.8 times (95%CI:1,2–2.6). Factors associated with myopia included 
near vision distance < 30 cm, with OR = 5.2, 95%CI: 3.5 – 7.9, p < 0.01; eye rest after 30 minutes of 
continuous near vision, with OR = 1.6, 95%CI: 1.1-2.5, p < 0.05; outdoor activity time < 14 hours/1 
week (OR= 1.77, 95%CI: 1.15 – 3.9, p < 0.05) and reading and writing at home ≥ 21 hours/1 week ( 
OR = 1.5, 95% CI: 1.1- 2.1, p < 0.01).

Conclusions: Near vision distance < 30 cm, continuous reading for 30 minutes without eye rest, 
outdoor activity time < 14 hours/week, and reading and writing > 21 hours/week were factors 
associated with myopia in the study subjects.

Keywords: Myopia, secondary school students, near vision, far vision.
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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Cận thị không được điều trị là nguyên nhân hàng đầu gây ra suy giảm thị lực ở trẻ em.

Mục tiêu: Xác định thực trạng và một số yếu liên quan đến cận thị ở học sinh trung học cơ sở Thị 
xã Hoàng mai tỉnh Nghệ An. 

Phương pháp: Đề tài được thiết kế bằng phương pháp nghiên cứu mô tả có phân tích với đối tượng 
nghiên cứu là 1987 học sinh trung học cơ sở tại Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. 

Kết quả: Tỷ lệ cận thị ở học sinh trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn thị xã Hoàng Mai trong nghiên 
cứu là 14,2%; Học sinh khối 8 và khối 9 có nguy cơ mắc cận thị cao hơn so với học sinh khối lớp 6 
với OR =1,7 (95%CI:1,2–2,5) và OR = 1,8 lần (95%CI:1,2–2,6); Các yếu tố có liên quan với cận thị 
gồm: Khoảng cách nhìn gần < 30 cm, với OR = 5,2, 95%CI:3,5 – 7,9, p < 0,01; Cho mắt nghỉ sau 
30 phút nhìn gần liên tục, vơi: OR = 1,6, 95%CI:1,1-2,5, p < 0,05; Thời gian hoạt động ngoài trời < 
14 giờ/1 tuấn (OR= 1,77, 95%CI: 1,15 – 3,9, p < 0,05) và đọc, viết ở nhà ≥ 21 giờ/1 tuần (OR =1,5, 
95%CI: 1,1- 2,1, p < 0,01).

Kết luận: Khoảng cách nhìn gần < 30 cm, đọc sách liên tục 30 phút không cho mắt nghỉ ngơi và thời 
gian hoạt động ngoài trời < 14 giờ/1 tuần, đọc viết > 21 giờ/1 tuần là các yếu tố có liên quan đến cận 
thị ở đối tượng nghiên cứu. 

Từ khóa: Cận thị, học sinh trung học cơ sở; nhìn gần; nhìn xa.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cận thị là bệnh mang tính xã hội sâu sắc [1]. Tỷ lệ cận 
thị thay đổi tùy theo khu vực trên thế giới. Tỷ lệ cận thị 
hiện mắc cao ở châu Á và thấp ở châu Phi [2]. Tại Đông 

- Nam Á, như Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Hàn 
Quốc, cận thị được coi là một “bệnh dịch”, tỷ lệ mắc ở 
lứa tuổi thanh niên khoảng 80-90% [3]. Uớc tính ​​sẽ có 
khoảng 50% dân số toàn cầu mắc cận thị vào năm 2050 
[4]. Tại Việt Nam, cận thị cũng đang được xem là một 
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trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng [5], [6]. Năm 
2014, tỷ lệ cận thị là 20,5% [7], tính đến năm 2017 tỷ lệ 
này đã tăng lên 24,6%. Trong đó, tỷ lệ cận thị ở thành 
thị là 41,9 % và ở nông thôn là 14,3% [5]. Thị xã Hoàng 
Mai tỉnh Nghệ An, nằm ở đồng bằng ven biển, điều 
kiện kinh tế chủ yếu nông và ngư nghiệp. Trong những 
năm gần đây quá trình đô thị hoá tại đây cũng diễn ra 
mạnh mẽ. Mặc dù cận thị học đường cũng là mối quan 
tâm tại địa phương, tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu 
nào về vấn đề này trên địa bàn thị xã Hoàng Mai để 
trả lời cho các câu hỏi: tỷ lệ cận thị của học sinh trung 
học cơ sở tại đây là bao nhiêu? những yếu tố nào liên 
quan cận thị? chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Nghiên 
cứu một số yếu liên quan cận thị ở học sinh trung học 
cơ sở Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (2020), nhằm 
mục tiêu xác định thực trạng và một số yếu liên quan 
đến cận thị ở học sinh trung học cơ sở Thị xã Hoàng 
mai tỉnh Nghệ An năm 2020.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh THCS có độ tuổi dao 
động trong khoảng từ 12 đến 15 tuổi, tự nguyện tham 
gia nghiên cứu.

- Địa điểm nghiên cứu Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Thời gian nghiên cứu từ 1/2019 đến 6/2019.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

Đề tài được thiết kế bằng phương pháp dịch tễ học mô 

tả có phân tích.

2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu nghiên cứu

Cỡ mẫu theo công thức ước lượng một tỷ lệ tật khúc xạ 
ở trẻ em:

n = Z2
(1-α/2)

1 - q
DE

ε.p2

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu cần chọn, p là tỷ lệ cận 
thị ước tính, là hệ số tin cậy, là độ chính xác tương đối,  
DE (design effect) là hệ số thiết kế. 

Chọn p = 16,8% theo kết quả nghiên cứu trước tại Thái 
Nguyên. Với hệ số tin cậy 95%, thì =1,96, độ chính xác 
tương đối lựa chọn là = 0,15, DE = 2. Áp dụng công 
thức (1) sẽ tính được cỡ mẫu tối thiểu là 1.691 học sinh, 
thực tế đã thực hiện 1.987 học sinh.

Cách chọn mẫu nghiên cứu nhiều giai đoạn, kết hợp 
chọn mẫu chủ đích và chọn mẫu ngẫu nhiên theo tỷ lệ 
học sinh các khối.

2.2.3. Nội dung nghiên cứu

- Xác định tỷ lệ cận thị ở học sinh THCS, khối lớp 6 - 
khối lớp 9. 

- Phân tích Các yếu tố liên quan cận thị ở học sinh thông 
qua phân tích tỷ suất chênh OR (với OR ≠ 1), giá trị p ở 
hai nhóm: Nhóm có thể thay đổi được, liên quan hành 
vi lối sống. Nhóm không thay đổi được. Tổng số hai 
nhóm là 530 học sinh. Các yếu tố gia đình liên quan tới 
cận thị như; tình trạng cận thị của bố, mẹ, trình độ học 
vấn mẹ, tình trạng kinh tế gia đình.

2.2.4. Định nghĩa biến số, chỉ số và phương pháp 
đo lường

T.T. Thang et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 6 (2022) 79-85

Bảng 2.1. Biến số và chỉ số trong nghiên cứu mô tả có phân tích

Tuổi Tính theo năm dương lịch

Thị lực nhìn xa TL là số đo mức độ nhìn rõ của một người khi mắt nhìn thẳng vào một vật [9]. TL nhìn xa được 
đo khoảng cách 6m, bảng LogMAR và được tính ở mắt tốt hơn khi chưa chỉnh kính. 

Phân loại thị lực TL nhìn xa được phân các mức độ sau [10]: Bình thường 6/6 - 6/12: Giảm nhẹ <6/12 - 6/18: 
Giảm vừa<6/18 - 6/60: Giảm nặng	 <6/60 -3/60

Cận thị Là điều kiện khúc xạ cầu tương đương ≤ - 0.50D sau liệt điều tiết ở một hoặc cả hai mắt. Độ 
cầu tương đương (SE) được tính = tổng số công suất cầu + ½ công suất trụ.

Phân loại cận thị 
Cận thị được phân loại các mức độ: cận thị nhẹ là điều kiện khi SE ≤ -0.50D đến > -3.00 D, 
cận thị trung bình khi SE từ -3D đến - 6DD và cận thị nặng khi SE < - 6D sau liệt điều tiết ở 
một trong hai mắt. 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




82

T.T. Thang et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 6 (2022) 79-85

Bảng 3.1. Phân bố tỷ lệ cận thị ở đối tượng nghiên cứu (n =1987)

Trường Số nghiên cứu
Mắc cận thị

Số lượng Tỷ lệ (%)

Quỳnh Thiện 472 101 21,4

Quỳnh Phương 667 107 16,0

Quỳnh Xuân 491 42 8,6

Quỳnh Lập 357 32 9,0

Chung 1.987 282 14,2

Hình 3.1. So sánh tỷ lệ mắc cận thị theo khối lớp (mô hình hồi quy logistic)

Tuổi Tính theo năm dương lịch

Thời gian trong nhà Tổng thời gian trong nhà/1 ngày, không tính thời gian ở trường và thời gian ngủ.

Thời gian đọc sách, học bài Thời gian đọc sách, học bài ở nhà không tính thời gian ở trường. Cách tính: 0 giờ, nếu <1 giờ 
thì ghi là 0,5 giờ, nếu ≥ 1 giờ thì ghi cụ thể số giờ.

Thời gian cho các hoạt 
động ngoài trời.

Tổng thời gian cho các hoạt động ngoài trời/ 1 ngày. Cách tính: 0 giờ, nếu <1 giờ thì ghi là 
0,5 giờ, nếu ≥ 1 giờ thì ghi cụ thể số giờ.

Khoảng cách nhìn gần Khoảng cách nhìn gần được định nghĩa là khoảng cách từ gốc mũi của trẻ đến tâm của mỗi 
dòng hoặc đến giữa màn hình. Đo bằng quan sát trực tiếp có kiểm tra bằng thước. 

Cường độ nhìn gần liên tục Là thời gian mắt thực hiện các công việc nhìn gần để đọc sách, viết, sử dụng điện thoại, máy 
tính liên tục có/ không nghỉ. Đo lường bằng quan sát

2.2.5. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các kỹ thuật: Kỹ thuật khám mắt, đánh 
giá, phân loại cận thị; Kỹ thuật phỏng vấn cộng đồng…

2.2.6. Phân tích xử lý số liệu thống kê y sinh học

Số liệu được nhập bằng phần mềm EpiData software 
3.1. Phần mềm STATA 14.0 để phân tích, xử lý số liệu. 

2.2.7. Đạo đức trong nghiên cứu

Tuân thủ nghiêm các quy định về y đức trong nghiên 
cứu y sinh học, chỉ nghiên cứu ở người tự nguyên; Các 
số liệu chỉ phục vụ nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Tỷ lệ cận thị chung, theo trường và theo 
khối lớp

Tỷ lệ cận thị ở học sinh THCS trên địa bàn thị xã Hoàng Mai trong nghiên cứu là 14,2%(282/1987).
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Bảng 3.2. Liên quan giữa cận thị và thời gian hoạt động ngoài trời ( n =530)

Thời gian trong tuần
  Tình trạng cận thị 

Giá trị OR 95%CI
Có Không Tổng 

<14 giờ 178 142 320
1,77 (1,15-3,9)

p < 0,05≥14 giờ 87 123 210

Tổng 265 265 530

Bảng 3.3. Liên quan giữa cận thị và số giờ đọc, viết trong nhà (n =530)

Thời gian trong tuần
 Tình trạng cận thị 

Tổng Giá trị OR (95%CI)
Có  Không 

≥ 21 giờ 132 105 237
1,5 (1,1-2,1)

p < 0,01< 21 giờ 133 160 293

Tổng 265 265 530

Bảng 3.4. Liên quan giữa cận thị và khoảng cách nhìn gần (n =530)

Khoảng cách đọc
 Tình trạng cận thị 

 Tổng OR (95%CI), p
Có  Không

< 30 cm 154 59 213
4,8 (3,3-7,1)

p < 0,01≥30 cm 111 206 317

Tổng 265 265 530

Bảng 3.5. Liên quan giữa cận thị với không cho mắt nghỉ ngơi sau 30 phút đọc, viết liên tục (n =530)

Cho mắt nghỉ sau 30 
phút đọc, viết

Cận thị
Tổng OR (95%CI )

Có  Không 

Không 103 78 181 1,5 (1,1 - 2,2)
p < 0,05Có 162 187 349

Tổng 265 265 530
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Học sinh khối 8 và khối  9 có nguy cơ mắc cận thị cao 
hơn so với học sinh khối lớp 6 là OR =1,7 (95%CI:1,2–

2,5) và OR = 1,8 (95%CI:1,2–2,6). 
3.2. Một số yếu tố liên quan với tình trạng cận thị 

Có liên quan giữa cận thị với thời gian hoạt động ngoài trời < 14 giờ (OR= 1,77, 95%CI: 1,15 – 3,9, p < 0,05). 

Có liên quan giữa cận thị với thời gian đọc, viết ở nhà ≥ 21 giờ/tuần l (OR =1,5, 95%CI: 1,1- 2,1, p < 0,01).

Có liên quan giữa cận thị với khoảng cách nhìn khi đọc sách, viết <30cm, với (OR= 4,8, CI 95%: 3,3- 7,1, p<0,01).
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Có liên quan giữa thời gian nhìn gần liên tục 30 phút khi đọc sách, viết không cho mắt nghỉ nghơi với  (OR = 1,5, 
95%CI = 1,1- 2,2, p < 0,05).

Khi phân tích tương quan hồi quy đa biến các yếu tố 
có liên quan với cận thị ở đối tượng nghiên cứu gồm: 
Khoảng cách nhìn < 30 cm, với OR = 5,2,  95%CI:3,5 
– 7,9, p < 0,01. Không cho mắt nghỉ sau 30 phút nhìn 
gần liên tục, vơi: OR = 1,6, 95%CI:1,1 - 2,5, p < 0,05.

4.  BÀN LUẬN 

Kết quả phân tích cho thấy những học sinh trong nhóm 
cận thị có thời gian cho các hoạt động ở ngoài trời ít 
hơn so nhóm học sinh không cận thị (thời gian ngoài 
trời trung bình nhóm học sinh cận thị, p < 0.01. Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự với kết quả các 
nghiên cứu khác tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Ấn Độ và tại 
Úc. Các nghiên cứu đều cho thấy khi trẻ em có thời 
gian hoạt động ngoài trời ít và thời gian cho các hoạt 
động nhìn gần nhiều có khả năng cận thị cao hơn so với 
trẻ em có thời gian hoạt động ngoài trời nhiều và thời 
gian hoạt động nhìn gần ít [7], [12].  Nghiên cứu chỉ ra 
rằng nhóm học sinh có thời gian hoạt động ngoài trời 
≥ 14 giờ/tuần thì khả năng mắc cận thị giảm đi 40% so 
nhóm học sinh có thời gian hoạt động ngoài trời <14 
giờ/tuần (OR = 1,77, 95% CI; 1,15 - 3,9). Khi nghiên 

cứu trên cùng đối tượng học sinh THCS cho thấy những 
học sinh tham gia hoạt động ngoài trời nhiều hơn 2 giờ/
ngày nguy cơ mắc cận thị thấp hơn so với học sinh tham 
gia hoạt động ngoài trời dưới 2 giờ/ngày. 

Một số nghiên cứu báo cáo tăng thời gian hoạt động 
ngoài trời từ 40-80 phút/ngày vào các chương trình học 
ở trường trong giờ ra chơi làm giảm đáng kể cận thị 
khởi phát và tiến triển cận thị. Hơn nữa, nghiên cứu 
cũng thấy những học sinh có cường độ đọc sách ≥ 21 
giờ/tuần có khả năng mắc cận thị cao gấp 1,5 (C95%CI; 
1,1- 2,1) so những học sinh có cường độ đọc sách học 
bài ở nhà < 21 giờ/tuần. Trong phân tích hồi quy đa 
biến để xem xét tác động đồng thời các yếu tố liên quan 
cận thị thì biến thời gian dành cho việc đọc hoặc học 
trong nhà không còn có ý nghĩa thống kê. Khi phân 
tích những hành vi trong học tập và sinh hoạt, kết quả 
nghiên cứu cho thấy những học sinh thường xuyên sử 
dụng mắt để đọc, viết ở khoảng cách < 30 cm và thời 
gian đọc, viết liên tục > 30 phút không nghỉ có liên 
quan đến việc phát triển cận thị, với OR lần lượt là OR 
= 5,2, (CI 95%:3,5 - 7,9) và OR = 1,6, (95%CI: 1,1 - 
2,5). Lý giải về tác động của thời lượng nhìn gần liên 
tục không cho mắt nghỉ ảnh hưởng tới cận thị, các giả 

Bảng 3.10. Phân tích hồi quy đa biến một số yếu tố liên quan với cận thị ở đối tượng nghiên cứu

Biến độc lập OR hiệu chỉnh (95%CI) Giá trị p

Số giờ  đọc sách, học bài trong nhà/tuần

<21 giờ 1

≥ 21 giờ 1,4 0,9 – 2,0 > 0,05

Số giờ hoạt động ngoài trời/tuần

<14 giờ 1

≥14 giờ 0,6 0,4 – 0,9 > 0,05

Khoảng cách đọc sách, học bài (cm)

≥30 cm 1

< 30 cm 5,2 3,5 – 7,9 < 0,001

Nghỉ ngơi sau 30 phút nhìn gần liên tục

Có 1

Không 1,6 1,1 – 2,5 < 0,05
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thuyết cho rằng có “ngưỡng đáp ứng” giữa cận thị và 
thời gian nhìn gần liên tục. Nói cách khác, khi thời gian 
nhìn gần đạt đến một cường độ nhất định nó có thể gây 
nên cận thị. Một số nghiên cứu cho rằng có mối tương 
quan thuận giữa trình độ học vấn cao hơn với cận thị 
[13], [14]. Cơ chế về khoảng cách nhìn gần khi đọc, 
viết và thời lượng đọc liên tục không nghỉ gây nên cận 
thị được cho là một quá trình mất hội tụ kiểu viễn thị 
trên võng mạc, kết hợp với thay đổi áp lực nội nhãn do 
tăng điều tiết khi nhìn gần có thể dẫn đến thúc đẩy quá 
trình kéo dài trục nhãn cầu do đó gây ra cận thị, điều 
này đã được biết tương tự trong mô hình thực nghiệm 
trên động vật [14].

5. KẾT LUẬN 

Tỷ lệ cận thị ở học sinh THCS trên địa bàn thị xã Hoàng 
Mai trong nghiên cứu là 14,2%. Các yếu tố có liên 
quan với cận thị  gồm: Khoảng cách nhìn gần < 30 cm; 
Không cho mắt nghỉ sau 30 phút nhìn gần liên tục, thời 
gian hoạt động ngoài trời < 14 giờ/1 tuấn và đọc, viết ở 
nhà ≥ 21 giờ/tuần l.
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